
BẢNG HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI RÁC NHANH 
 

① Nhóm rác cháy được ② Nhóm đồ đựng bằng nhựa 

( Chỉ áp dụng với những đồ có nhãn     ） ③ Nhóm chai nhựa Pet 

⑤ Nhóm chai lọ đựng thực phẩm bằng 

thủy tinh 

④ Nhóm lon ,vỏ đồ hộp rỗng 

⑦ Nhóm rác thủy tinh, gốm sứ ⑥ Nhóm vật dụng cỡ nhỏ 

⑨ Nhóm giấy báo cũ (Tạp chí, giấy cũ) ⑧ Nhóm giấy báo cũ (Báo, tờ rơi quảng cáo) 

⑪ Nhóm rác khổ lớn ⑩ Nhóm giấy báo cũ (Bìa các-tông) 

⑬ Đèn huỳnh quang (Đèn ne-on) ⑫ Pin hết 

 

 

TÊN RÁC PHÂN LOẠI NHÓM RÁC 

Album ảnh ①  

Ba lô ①  

Bi sứ, thủy tinh ⑦ 

Bàn ⑪ 

Bàn học ⑪ 

Bàn học ⑪ 

Bàn là, bàn ủi ⑥ 

Bàn sưởi ⑪ 

Bàn sưởi (Bao gồm cả mặt bàn) ⑪ 

Bàn trang điểm ⑪ 

Bàn xếp để là, ủi đồ ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  từ 

10kg trở xuống thì được thu gom cùng với nhóm

「⑥」 

Bàn để máy tính ⑪ 

Báo ⑧ 

Bát ⑦ 

Bìa các-tông ⑩ 

Bìa kẹp file ( Văn phòng phẩm) ⑥ 

Bình cứu hỏa Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Bình ga (LPG) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Bình ga mi ni ④※Nhất định phải dùng hết rồi xả hêt ga bên 

trong 

Bình ga propan Thành phố không thu gom, xử lý 

Bình sữa (Bằng nhựa) ①  

Bình sữa (Bằng thủy tinh) ⑦ 

Bình xịt ①  

Bình đun nước (Ấm điện, phích nước điện) ⑥ 

Bình đựng làm bằng nhựa ①  

Bình đựng nước (Bằng kim loại) ⑥ 

Bình đựng nước (Bằng nhựa) ① 

Bình, chum, vại bằng gốm, sứ ⑦ 

Bình, lọ hoa ⑦ 

Bóng bowling ⑦ 

Bóng gôn ①  

Bóng đèn tròn ⑦ 



Bút bi (Bằng  nhựa) ① 

Bút bi (Bằng kim loại) ⑥ 

Bút chì kim (Bằng kim loại) ⑥ 

Bút chì kim (Bằng nhựa) ①  

Bút màu sáp ①  

Băng cát-sét ①  

Băng video ①  

Bơm dầu cầm tay (Bằng nhựa) ① 

Bơm dầu cầm tay (Chạy bằng điện) ⑥ 

Bơm hơi (Xe đạp) ⑥ 

Bơm tiêm (Loại sử dụng trong điều trị tại nhà) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Bật lửa (Dùng một lần) Điểm thu gom của các cửa hàng, đại lý 

Bếp ga ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom 

cùng với nhóm「⑥」 

Bếp ga mi ni ⑥ 

Bếp nướng bánh mỳ ⑥ 

Bếp nướng điện ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Bể cá cảnh ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Bối cọ  ①  

Bộ loa đầu đài nghe nhạc ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với nhóm

「⑥」 

Bộ xếp hình bằng gỗ ①  

Bộ điều khiển từ xa ⑥ 

Can chứa sơn rỗng ②  

Can nhựa ⑥ 

Chai lọ bằng thủy tinh đựng thuốc ⑦ 

Chai lọ đựng mỹ phẩm (Bằng nhựa) ② 

Chai nhựa pet ①  

Chai đựng dầu ăn ①  

Chai, lọ rỗng ⑤※Chai, lọ đựng mỹ phẩm, thuốc thì được thu gom 

cùng với nhóm「⑦」 

Chai, lọ thủy tinh đựng thực phẩm ⑤ 

Chai, lọ đựng mỹ phẩm (Bằng thủy tinh) ⑦ 

Chai, lọ đựng thuốc (Bằng thuỷ tinh) ⑦ 

Chai, lọ đựng thuốc uống bằng thủy tinh 

 
⑤ 

Chai,lọ , hộp đựng thuốc (Bằng nhựa) ② 

Chiếu ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu gom 

cùng nhóm「①」 

Chiếu Tatami ⑪ 

Chén uống trà  ②  

Chăn điện ⑪ 

Chăn đơn ①  



Chăn đắp ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu 

gom cùng nhóm「①」 

Chảo ⑥ 

Chất hút ẩm ①  

Chất khử mùi ①  

Chậu (Bằng nhựa) ⑥ 

Chậu tắm cho trẻ ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Chậu, bồn hoa (Bằng gốm sứ) ⑦ 

Chậu, bồn hoa (Bằng nhựa) ⑥ 

Chậu, bồn rửa mặt ⑥ 

Chổi ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu 

gom cùng nhóm「①」 

Các loại bình khí nén ④※Nhất định phải sử dụng hết, loại bỏ toàn bộ 

khí ga trước khi thu gom 

Cái kéo ⑥ 

Cái thang ⑪ 

Cái xô (Bằng nhựa, bằng kim loại) ⑥ 

Cán chổi lau nhà ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Cát Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Cân sức khỏe ⑥ 

Cưa ⑥ 

Cần câu ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Cặp cứng chống gù ① 

Cặp số, ca-táp số ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Cặp, túi xách ①  

Cỏ ①  

Cỏ nhân tạo ①  

Cốc đựng (Bằng giấy) ①  

Cốc đựng (Bằng nhựa) ②  

Cốc, chén ( Bằng gốm sứ, thủy tinh ⑦ 

Cốc, chén (Bằng nhựa)  ① 

Cục tẩy ①  

Cửa kéo ⑪ 

Cửa lưới chắn côn trùng ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Danh Thiếp ⑨ 

Dao ⑥ 

Dao bếp ⑥ 

Dao cạo râu ⑥ 

Dao cạo râu ⑥ 



Dao rọc giấy ⑥ 

Diêm ①  Làm ẩm bằng nước 

Dàn máy nghe nhạc MD ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Dây cắm điện ⑥ 

Dây kim loại, dây điện ⑥ 

Dây kẽm ⑥ 

Dây thừng ①  

Dây xích ⑥ 

Dây đai (Sử dụng cho trang phục. Dây đồng hồ) ① 

Dép tông ①  

Dầu  mỏ, dầu hỏa Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Dầu mỡ (Không dùng trong thực phẩm) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Dầu mỡ (thực phẩm) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Dầu đốt Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Dập ghim ⑥ 

Dụng cụ ăn uống bằng thuỷ tinh ⑥ 

Ga trải giường ①  

Ghế ngồi trên ô tô cho trẻ em ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với nhóm

「⑥」 

Ghế sô-pha ⑪ 

Ghế sô-pha dài ⑪ 

Ghế（Bằng gỗ） ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng từ 

10kg trở xuống  thì được thu gom cùng với nhóm「①」 

Ghế（Bằng sắt hoặc bằng nhựa） ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Giá kệ ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với nhóm

「⑥」 

Giá phơi đồ ⑪ 

Giá sách ⑪ 

Giá, kệ đựng đồ ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Giường ⑪ 

Giấy nhôm bọc thực phẩm ①  

Giấy nhớ, giấy mê-mô ⑨ 

Giầy dép ①  

Giầy sneaker ①  

Giầy thể thao ①  

Giầy trượt bang ⑥ 

Giầy trượt patin ⑥ 

Giầy trượt tuyết ⑥ 

Guốc Gê-ta ①  

Găng tay ①  

Găng tay cao su ①  

Gương ⑦ 



Gương gấp ba mặt ⑪  

Gướng đứng  ⑪ 

Gạch bằng bê tông ⑦※Chỉ áp dụng với loại có kích thước 50cm trở 

xuống và khối lượng không vượt quá 10kg 

Gạch nung ③  

Gậy bóng chày bằng kim loại ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Gậy đánh gôn ⑪  

Gối ① 

Gối nước ① 

Gỗ  ①  

Gỗ bán thành phẩm ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu gom 

cùng nhóm「①」 

Hàng rào ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Hộp kẹo (Bằng giấy) ⑨ 

Hộp kẹo (Bằng kim loại) ①  

Hộp kẹo (Bằng nhựa) ①  

Hộp mực máy in ①  

Hộp đựng băng cát-sét ①  

Hộp đựng côn trùng ① 

Hộp đựng phim máy ảnh ① 

Hộp đựng phấn trang điểm ⑥ 

Hộp đựng đĩa CD ①  

Hộp đựng đĩa DVD ①  

Hộp, lon ③  

Hộp, thùng đựng quần áo ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Khay trứng (Bằng giấy) ①  

Khay trứng (Bằng nhựa) ②  

Khay đựng thực phẩm ②  

Khay ươm cây giống (mạ) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Khăn gói đồ ①  

Kim băng ⑥ 

Kim khâu ⑥ 

Kim tiêm (Sử dụng trong chăm sóc y tế tại nhà) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Kèn Pianica (Đàn piano thổi hơi) ⑥ 

Kéo tỉa cành ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Két an toàn (Loại chống cháy) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Két an toàn (Loại không chống cháy) ⑥ 

Kính lúp ⑥ 

Kính lúp ⑥ 

Kính mắt ⑥ 

Kẹp quần áo ①  

Kệ đểTivi ⑪ 



Kệ, giá bằng thép ⑪ 

Liềm ⑥ 

Loa ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với nhóm

「⑥」 

Lon rỗng ④ 

Lá rụng ①  

Lò nướng ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Lò nướng bánh mì ⑥※Trường hợp kích thước hơn 50cm hay nặng quá 

10kg thì thu gom cùng với nhóm「⑪」  

Lò sưởi ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với nhóm

「⑥」 

Lò vi sóng ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Lưới (Để đóng gói rau quả...) ② 

Lều trại ⑪ 

Lọ đựng dầu gội đầu ② 

Lọ đựng rong biển bằng thủy tinh ⑤ 

Lốp xe (Ô tô) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Muôi xới cơm ③  

Màn hình (Máy tính) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Màn hình máy tính Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Màng bọc thực phẩm ① 

Màng ni-lông dùng trong nông nghiệp Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Mành ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu gom 

cùng nhóm「①」 

Máng dẫn nước mưa ⑪ 

Máy chơi game ⑥ 

Máy chạy bộ ⑪ 

Máy fax ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Máy giặt Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Máy hút bụi ⑥ 

Máy in ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Máy khâu ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Máy lạnh Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Máy lọc không khí ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Máy nghe nhạc đĩa than ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 



với nhóm「⑥」 

Máy pha cà phê ⑥ 

Máy phun sương tạo ẩm ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Máy phô-tô-cóp-pi ⑪ 

Máy sấy dụng cụ ăn uống ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Máy sấy quần áo Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Máy tính bảng (Có nhãn tái chế) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Máy tính bảng (Không có nhãn tái chế) ⑥ 

Máy tính xách tay Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Máy xay ⑥ 

Máy đánh chữ điện tử ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Máy ảnh ⑥ 

Móc treo quần áo (Bằng kim loại) ⑥ 

Móc treo quần áo (Bằng nhựa, gỗ)  ①  

Mô hình lắp ráp làm bằng nhựa ① 

Mút xốp ①  

Mũ bảo hiểm ⑥ 

Mấy sấy tóc ⑥ 

Nam châm ⑥ 

Nam châm ⑥ 

Nghiên mực tàu ⑦ 

Nhiệt kế ⑥※Trường hợp nhiệt kế thủy ngân thì tham khảo 

mục 「Đèn huỳnh quang」 

Nhiệt kế (Loại có thủy ngân Điểm thu gom của cửa hàng, đại lý 

Nhiệt kế (Loại điện tử) ⑥ 

Nhiệt kế thủy ngân Điểm thu gom của đại lý, cửa hàng 

Nắp chai lọ (Bằng kim loại) ⑥ 

Nắp chai lọ (Bằng nhựa) ②  

Nắp đậy ( Bằng nhựa) ④  

Nắp đậy bồn tắm ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Nến ①  

Nồi  ⑥ 

Nồi cơm điện ⑥ 

Nồi nhôm ⑥ 

Nồi đất ⑦ 

Phong bì  ⑨ 

Pháo bông ①  

Pin ( Pin cúc, pin sạc) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Pin (trừ pin cúc, pin sạc) Điểm thu gom của các đại lý, cửa hàng 

Pin cúc Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Pin hết Điểm thu gom của cửa hàng, đại lý 



Pin sạc được Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Quạt giấy  ①  

Quạt sưởi ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Quạt điện ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với nhóm

「⑥」 

Quả bóng ②  

Quần áo ①  

Quần áo lặn ①  

Quần áo mưa bằng nhựa vinyl ⑤  

Rào chắn ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Rác thải y tế gia đình  (Các vật sắc nhọn như kim 

tiêm, …) 

Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Rác thải y tế gia đình (Không bao gồm các vật sắc 

nhọn như kim tiêm, …) 

Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Rèm cửa ①  

Rèm sáo, rèm mành ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Rổ, rá (Bằng kim loại) ⑥ 

Rổ, rá (Bằng nhựa) ①  

Sách ⑨ 

Sách vở ⑨ 

Săm xe (Xe đạp) ①  

Tai nghe nhạc ⑥ 

Than tổ ong ①  

Than, than củi ①  

Thang chữ A ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Thanh treo rèm cửa ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Thanh, sào phơi đồ ⑪ 

Thiết bị chiếu sáng ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Thuốc bảo vệ thực vật Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Thuỷ tinh dạng tấm ⑦ 

Thân máy tính  Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Thùng 18 lít ⑥ 

Thùng sơn ⑥ ※Nhất định phải sử dụng hết 

Thùng đựng đồ ⑪※Tùy thuộc vào kích cỡ mà có trường hợp 

không được thu gom 

Thùng, hộp giữ lạnh ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 



Thùng, hộp đựng gạo ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Thùng, xô nhựa ⑥ 

Thảm ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu gom 

cùng nhóm「①」 

Thảm  ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu gom 

cùng nhóm「①」 

Thảm điện ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu 

gom cùng nhóm「①」 

Thớt ( Bằng gỗ) ①  

Thớt ( Bằng nhựa ) ⑥ 

Ti vi màn hình tinh thể lỏng Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Tivi Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Tre trúc ①  

Trống ⑪ 

Tuýp đựng (Như tuýp kem đánh răng, tuýp gia vị) ③  

Tã (Vải, giấy) ①  

Tóc giả ①  

Túi (Dùng để đóng gói thực phẩm) ②  

Túi bánh kẹo ②  

Túi chườm lạnh ①  

Túi giữ lạnh ① 

Túi mua hàng nhận tại quầy thu ngân ② 

Túi thể thao ①  

Túi đựng gậy đánh gôn ⑪ 

Túi đựng máy ảnh ①  

Túi đựng thực phẩm đông lạnh ② 

Túi đựng đồ ăn liền ② 

Túi, hộp, chai đựng chất tẩy rửa ② 

Tạ sắt ⑥※Trường hợp kích thước hơn 50cm hay nặng 

quá 10kg thì thu gom cùng với nhóm「⑪」 

Tạ tập thể dục ⑥※Trường hợp kích thước hơn 50cm hay nặng 

quá 10kg thì thu gom cùng với nhóm「⑪」 

Tạp chí ⑨ 

Tấm bạt phủ (Thường có màu xanh) ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu 

gom cùng nhóm「①」 

Tấm che bằng cỏ lau ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu 

gom cùng nhóm「①」 

Tấm cửa kéo ⑪ 

Tấm dán giữ nhiệt (Loại dùng một lần) ②  

Tấm gỗ ép ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu 

gom cùng nhóm「①」 

Tấm lợp  ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Tấm ni-lông dùng trong nông nghiệp  Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Tấm tôn lợp ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 



với nhóm「⑥」 

Tấm đệm lót ①  

Tất da ①  

Tờ rơi ⑧ 

Tờ rơi quảng cáo ⑧ 

Tủ kệ để lò vi sóng ⑪ 

Tủ lạnh Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Tủ đông Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Tủngăn kéo ⑪ 

Va-li ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với 

nhóm「⑥」 

Vung, nắp đậy (Bằng kim loại) ⑥ 

Vành xe Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Ván gỗ ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu gom 

cùng nhóm「①」 

Ván gỗthưa ⑥ 

Vật tư nông nghiệp Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Vỏ hộp sữa bằng giấy ⑨ 

Vỏ ốc, vỏ sò ①  

Vỏ, túi mì ăn liền ②  

Vợt  thể thao ⑦  

Vợt bóng bàn ①  

Vợt bắt côn trùng ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu 

gom cùng nhóm「①」 

Vợt tenis ⑥ 

Xe ba bánh ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với 

nhóm「⑥」 

Xe gắn máy (Dung tích xi-lanh dưới 50cc) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Xe kéo, xe cải tiến ⑪ 

Xe máy Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Xe nôi ⑪ 

Xe nôi ⑪ 

Xe đạp ⑪ 

Xe đạp một bánh ⑪  

Xe đạp điện trợ lực ⑪ ※Pin sạc điện cỡ nhỏ hãy  mang tới cửa 

hàng, đại lý bán hàng để được thu gom 

Xe đẩy một bánh (xe cút-kít, xe rùa) ⑪ 

Xích chống trượt bánh ⑥ 

Xăng Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Xăng thơm (Ví dụ xăng ê-te) Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Xẻng ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng với nhóm

「⑥」 

Xốp bọt biển ①  

phao bơi ①  

Áo mưa ①  

Ô dù ⑥ 



Ăng-ten ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối lượng  

từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Đinh ⑥ 

Điều hoà không khí Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Điện thoại di động ⑥ 

Đài cát-sét ⑪※Trường hợp kích thước từ 50cm và khối 

lượng  từ 10kg trở xuống thì được thu gom cùng 

với nhóm「⑥」 

Đàn gi ta ⑪  

Đàn ooc-gan ⑪ 

Đàn piano Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Đàn piano điện tử ⑪※Tùy theo kích thước mà có những trường 

hợp không được thu gom 

Đá Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Đá nén muối dưa, cà ⑦ 

Đèn huỳnh quang Điểm thu gom của các đại lý, cửa hàng 

Đèn led ⑥ 

Đèn pin ⑥ 

Đĩa CD ①  

Đĩa DVD ①  

Đĩa nhạc MD ③  

Đĩa than nghe nhạc ①  

Đĩa ăn (Bằng gốm sứ, thủy tinh) ⑦ 

Đĩa ăn (Bằng nhựa) ②  

Đất Loại rác thành phố không thu gom, xử lý 

Đất nặn ⑦ 

Đầu chạy băng video ⑥ 

Đầu chổi lau nhà ①  

Đệm ⑪ 

Đệm (Bằng vải) ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu 

gom cùng nhóm「①」 

Đệm lót ghế,sa-lông ⑪※Cho vào trong túi được quy định thì thu gom 

cùng nhóm「①」 

Đồ đựng đậu tương lên men (Bằng nhựa) ② 

Đồbằng sứ ⑦ 

Đồng hồ ⑥ 

Đồng hồ đeo tay ⑥ 

Ấm đun nước ⑧  

Ốc vít ⑥ 

Ống mút uống nước ①  

Ống mềm ① 

Ổ cắm nối dài ⑥ 

Ủng ①  

 

 


